Phụ lục 1: Danh mục, số lượng, đặc tính kỹ thuật hàng hóa gói thầu 
Mua sắm các loại bơm xi măng tạo hình đốt sống năm 2022
 (Kèm theo Thư mời báo giá ngày 27/04/2022 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh)

	STT
	Danh mục hàng hóa
	Ký mã hiệu
	Hãng/ Nước sản xuất
	Số lượng
	Đơn vị tính
	Yêu cầu kỹ thuật

	1
	Bộ bơm xi măng cột sống loại 2 bóng
	KDD211/15-10 + Osteofix

KDD211/15-15 + Osteofix

KDD211/15-20 + Osteofix

KDD211/15-10B + Osteofix

KDD211/15-15B + Osteofix

KDD211/15-20B + Osteofix
	Tsunami Medical S.r.l / Ý
	160
	Bộ
	- Bộ bơm xi măng loại 2 bóng 1 thì (vào cuống trực tiếp). 

- 02 Bóng nong thân đốt sống các cỡ 10mm,15mm,20mm dài  20cm, áp suất chịu được tối đa khi bơm 400 psi (27 bar), thể tích tối đa khi bơm phồng với bóng 10mm / 15mm / 20mm lần lượt là 1.8ml / 2.7ml / 5.5ml) , đường kính tối đa với bóng 10mm / 15mm/ 20mm lần lượt là 14.5mm / 14.8mm/ 15.6mm, khả năng tạo khoang trong thân đốt sống với các cỡ bóng 10mm / 15mm/ 20mm lần lượt là 15mm / 20mm / 25mm) , tương thích với đồng hồ kỹ thuật số digital.

- 02 Xi lanh bơm phồng bóng dạng kỹ thuật số digital ren vặn có đồng hồ hiển thị áp lực bơm bóng bằng số, tay cầm dạng chữ T, dung tích 20ml kèm van khóa vòi. 

- 02 Kim chọc dò cho bóng nong size 11G (đk 3.5mm) dài 15cm, cán nhựa, tay cầm chữ T. 

- 06 Kim đẩy xi măng vào thân đốt sống, cán nhựa, dung tích chứa xi măng 1.5cc, dài  20cm, đk trong 2.9mm. 

- 02 kim chọc dò tạo đường hầm (mũi khoan tay) đường kính  3.0mm, chiều dài 20cm. 

- 01 Kim sinh thiết đường kính 14G, chiều dài 22cm. 

- 01 Xi măng có hạt cản quang, khối lượng 19.2g (trong đó có các thành phần Polymethyl Methacrylate, Benzoyl Peroxide, Barium Sulfate ) kèm 10ml  dung dịch pha (trong đó có các thành phần Methyl Metacrylate, DMTP (N, N dimethyl-p-toluidine), Hydroquione) 

- 01 Bơm áp lực có chức năng trộn và đẩy xi măng dạng kín , có van khóa dạng lure lock

	2
	Bộ bơm xi măng cột sống loại không bóng
	VM211/15 + Osteofix

VM213/15 + Osteofix
	Tsunami Medical S.r.l / Ý
	100
	Bộ
	- 02 Kim cán chữ T, chiều dài 15 cm, đường kính các loại 11G/13G

- 01 Xi măng có hạt cản quang, khối lượng 19.2g (trong đó có các thành phần Polymethyl Methacrylate, Benzoyl Peroxide, Barium Sulfate hoặc tương đương) kèm 10ml  dung dịch pha (trong đó có các thành phần Methyl Metacrylate, DMTP (N, N dimethyl-p-+toluidine), Hydroquione) 

-01 bơm áp lực cao dạng xi lanh 10ml, 01 kim sinh thiết 14G dài 22cm 

- 01 Bơm áp lực có chức năng trộn và đẩy xi măng dạng kín , có van khóa dạng lure lock


Phụ lục 2:
MẪU BÁO GIÁ

(Kèm theo Thư mời báo giá ngày …/…/2022)

	CÔNG TY…….

Đc:………….
	


BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC NINH
Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền – Phường Võ Cường – TP Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh        ĐT: 02223821242    Email: bvdkbacninh@gmail.com
Công ty chúng tôi kính gửi quý Bệnh viện báo giá sau:

	STT
	Danh mục hàng hóa
	Thông số kỹ thuật
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Ký mã hiệu
	Hãng/ Nước sản xuất
	Mã nhóm theo TT 14/2020/TT-BYT( nếu là TTBYT)
	Đơn giá

(VNĐ)
	Thành tiền

(VNĐ)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Bằng chữ: ............................................. ./.

	Ghi chú:
Báo giá ghi chi tiết các nội dung về Giá và hiệu lực báo giá; Chất lượng hàng hóa mới 100%; Thời gian, địa điểm giao hàng, bảo hành hàng hóa và các điều kiện khác.

Báo giá đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có), chi phí vận chuyển,... bên mua không phải trả bất kỳ một chi phí nào thêm.

	........, ngày ….  tháng ….  năm 2022

ĐẠI DIỆN CÔNG TY


Thư mời báo giá đăng tại địa chỉ https://bvdkbacninh.vn/tin-tuc/thu-moi-bao-gia

